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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Khắc Thịnh 

Các  hẩm phán:      Ông Trần Phước Hội 

        Bà Nguyễn Huỳnh Thị Hương Thủy 
 

- Thư ký phiên tòa: Ông Huỳnh Văn Nhựt Minh - Thư    T   án nh n 

  n t nh   ng Tháp. 
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp tham gia phiên 

tòa: Bà Lưu Thúy Ái - Kiểm sát viên. 
 

Ngày 30 tháng 11 năm 2019, tại Trụ sở T   án nh n   n t nh   ng Tháp 

xét xử phú  thẩm  ông  h i vụ án hình sự phú  thẩm thụ l  số: 282/2019/TLPT-

HS ngày 30 tháng 10 năm 2019  ối với  ị  áo Phạm Ngọc N. Do     háng  áo 

 ủ   ị  áo Phạm Ngọc N và bị hại Chung Thị Thanh P  ối với Bản án hình sự sơ 

thẩm số: 35/2019 H - T ngày 12 tháng 9 năm 2019  ủ  T   án nh n   n huyện 

C. 
 

- Bị  áo     háng  áo: Phạm Ngọc N;  inh năm 19XX, tại huyện C, t nh 

 ;  ăng    hộ khẩu thường trú và  hỗ ở: số XX,  ường Cái  ơn,  h m X, 

phường X, thành phố S, t nh  ; Quốc tịch: Việt N m; D n tộ : Kinh; Tôn giáo: 

 hông; Nghề nghiệp: Nh n viên; Trình  ộ học vấn: XX/12; Cha: Phạm Văn M, 

sinh năm 19XX; Mẹ: Võ Thị H, sinh năm 19XX; Anh chị em ruột:    02 người, 

bị  áo là người thứ nhất; Vợ:  hư    ; Tiền án, tiền sự:  hông; Bị  áo hiện   ng 

bị áp  ụng biện pháp ngăn chặn cấm  i  hỏi nơi  ư trú. Bị  áo    mặt tại phiên 

t  . 
 

Người  ào  hữa cho bị  áo Phạm Ngọc N theo yêu  ầu: Luật sư L m Văn 

Khuyển - Văn ph ng luật sư  ông Hậu, thuộ   oàn luật sư thành phố Cần Thơ 

(   mặt).  
 

 - Người bị hại: Chung Thị Thanh P, sinh năm 19XX (   mặt); 

Cư trú: ấp Phú T, xã T n B, huyện C, t nh  . 
 

Người bảo vệ quyền và lợi í h hợp pháp  ho người bị hại Chung Thị 

Thanh P theo yêu  ầu: Luật sư Nguyễn Thị Mai - Văn ph ng luật sư Quỳnh 

Hoa, thuộ   oàn luật sư t nh   ng Tháp (   mặt). 
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-  iều tr  viên:  

Ông Bùi Văn T -  iều tr  viên thuộ  Cơ qu n Cảnh sát  iều tr  Công  n 

huyện C, t nh   (   mặt). 

- Người làm  hứng:  

1. Trần Ngọ  Nguyên Q, sinh năm 19XX; Cư trú: L  Thường Kiệt, Kh m 

5, Phường X, TP. S, t nh   (   mặt). 

2. Huỳnh Phú A, sinh năm 19XX; Cư trú:  ường Cái  ơn, Kh m X, 

Phường X, TP. S, t nh   (   mặt). 

3. Nguyễn Thanh T1, sinh năm 19XX; Cư trú: Kh m X, Phường X, TP. 

S, t nh   (   mặt). 

4. Nguyễn Thị Bảo H1, sinh năm 19XX; Cư trú: ấp T n T, xã T n B, 

huyện C, t nh   (   mặt). 

5. Trần Thị Kim A1, sinh năm 19XX; Cư trú: ấp Thạnh P, xã T n B, 

huyện C, t nh   (   mặt). 

6. Trần  Minh T2, sinh năm 19XX; Cư trú: ấp An H   N,  xã T n B, 

huyện C, t nh   (   mặt). 

7. Bùi Hải L, sinh năm 19XX; Cư trú: ấp Phú Hội X,  xã Phú L, huyện C, 

t nh   (vắng mặt). 

8. Phạm Lê  ăng P1, sinh năm 19XX; Cư trú: ấp T n T, xã An H, huyện 

C, t nh   (vắng mặt). 

9. Lê Văn H2, sinh năm 19XX; Cư trú: ấp Bình Q, xã Bình P, huyện C, 

t nh A (vắng mặt). 

10. Nguyễn Tấn A2, sinh năm 19XX; Cư ngụ: ấp Phú A, xã T n B, huyện 

C, t nh   (vắng mặt). 

11. Huỳnh  ĩ T3, sinh năm 19XX; Cư ngụ: ấp Phú A, xã T n B, huyện C, 

t nh   (vắng mặt). 
 

 Ngoài ra, Viện kiểm sát không có kháng nghị. 
 

NỘI D NG V  ÁN: 
 

 h o các tài  iệu có trong h  s  v  án và  i n  i n t i phiên tòa, n i  ung 

v  án    c tóm t t nh  sau: 
 

Phạm Ngọc N và Chung Thị Thanh P, sinh năm 19XX ngụ ấp Thạnh P, xã 

T n B, huyện C là   ng nghiệp với nhau tại Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu 

Nguyên H, thuộc ấp Thạnh P, xã T n B, huyện C. Vào  hoảng 15 giờ 30 phút 

ngày 30 8 2018 giữa bị  áo N và  ị hại P xảy r  m u thuẫn bất   ng trong  ông 

việc, bị  áo N  ến ph ng làm việc của chị P và    hành vi  ùng t y nắm t    éo 

chị P r  ngoài làm trúng  ầu chị P vào tường và té ngã làm  ầu và trán  hị P  ập 

xuống nền gạch, bị  áo N  è lên người chị P r i lấy  ép  ủa bị  áo ( ép    hiệu 

 it s)  ánh nhiều  ái vào vùng  ầu phí  s u và vùng mặt của chị P g y thương 

tí h.   u     ược mọi người   n ngăn và  ư   hị P  ến bệnh viện     ho    

 iều trị,  ến ngày 31 8 2018  hị P xin xuất viện tiếp tụ   ến Bệnh viện mắt và 

Bệnh viện 115 tại thành phố H  Chí Minh  hám và  iều trị.  ến ngày 05 9 2018 

chị Chung Thị Thanh P     ơn yêu  ầu xử l  hình sự  ối với bị  áo Phạm Ngọc 

N. 

 Tại bản kết luận giám  ịnh pháp y về thương tí h số 303 TgT ngày 
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20/9/2018 củ  Trung t m Pháp y t nh   ng Tháp  ết luận tỷ lệ tổn thương  ơ 

thể của Chung Thị Thanh P như s u:  hấn thương mắt trái g y giảm thị lực mắt 

trái 03 10. Thương tí h g y nên tại thời  iểm giám  ịnh là 18%. 
 

Quá trình  iều tra, bị hại Chung Thị Thanh P yêu  ầu b i thường  hi phí 

 iều trị, tiền ăn uống, tiền  ông l o  ộng (   h    ơn,  hứng từ và  ản  ê  èm 

theo) là 21.536.000   ng và tổn thất tinh thần số tiền 69.500.000   ng. Tổng 

cộng  á   hoản chị P yêu  ầu b i thường là 91.036.000   ng. Bị  áo Phạm 

Ngọc N   ng     i thường  hi phí  iều trị, tiền ăn uống, tiền  ông l o  ộng với 

số tiền 21.536.000   ng (nhưng hiện tại  hư     tiền b i thường),  hông   ng   

b i thường tiền tổn thất tinh thần số tiền 69.500.000   ng. 
 

Cơ qu n  iều tr   ã thu giữ 01  ái áo thun ngắn t y màu xám,   u áo    

viền trắng -  en -  ỏ, t y áo  ên phải và phần th n áo  ên phải  ã  ị rá h; 01 

mắt  ính  ị gãy  ôi, gộng  ính màu n u và 01 mũ  ảo hiểm màu x nh -  en 

(loại n n thể thao) do Phạm Ngọc N tự nguyện giao nộp. 
 

 ối với chiế   ép  ị  áo Phạm Ngọc N  ùng  ánh Chung Thị Thanh P, do 

lú   ầu Công  n xã T n Bình  hông thu giữ  ể cho N mang về nhà và  ã làm 

mất nên  hông thu h i  ược. 
 

Trong quá trình  iều tr     người làm  hứng cho rằng Phạm Ngọc N    

 ùng mũ  ảo hiểm màu  en  ánh  ị hại Chung Thị Thanh P g y thương tí h, 

nhưng  o  hông thu giữ  ượ  mũ  ảo hiểm, Nguyên  ũng  h i  hông     ùng 

mũ  ảo hiểm  ánh và  ị hại P  ũng  hông xá   ịnh  ượ  mình  ị  ánh  ằng 

hung  hí gì nên  hông  ủ  ăn  ứ chứng minh việ  Nguyên  ùng mũ  ánh P g y 

thương tí h.  
 

 ối với việc bị hại Chung Thị Thanh P cho rằng ngoài Phạm Ngọc N 

 ánh P g y thương tí h thì   n    Trần Ngọ  Nguyên Q, sinh năm 19XX ngụ số 

XX, L  Thường Kiệt,  h m X, phường X, thành phố S, t nh   và Huỳnh Phú A, 

sinh năm 19XX ngụ ấp An H   N, xã T n B, huyện C, t nh    ũng    hành vi 

 ùng t y  ánh P g y thương tí h. Nhưng qu   iều tr , xá  minh thì Q và Phú A 

 hông thừa nhận     ánh P, ch  thừa nhận  ến   n ngăn,  ối với  á  người làm 

chứng    mặt thì    người khai thấy Q và Phú A  ánh P,    người  h i  hông 

thấy và  á  lời khai củ   á  người làm  hứng    nhiều m u thuẫn với nhau. Do 

  ,  hư   ủ  ăn  ứ xử l   ối với Trần Ngọ  Nguyên Q và Huỳnh Phú A với vai 

tr  là   ng phạm với Phạm Ngọc N. 
 

Trong quá trình  iều tra bị  áo Phạm Ngọc N cho rằng  hi  ến ph ng 

Chung Thị Thanh P thì P là người nắm áo N trướ  nên N mới nắm t    hị P giằn 

 o làm  ầu  à P v   ập vào tường, nền gạ h và s u    mới  ùng  ép  ánh  à P. 

Nhưng qu  quá trình  iều tr  thì     ủ  ăn  ứ kết luận Phạm Ngọc N là người 

chủ  ộng nắm t   và  ánh  à P như nội  ung  ã nêu trên. 
 

Tại  ản án số 35 2019 H - T ngày 12 tháng 9 năm 2019  ủ  T   án nh n 

  n huyện C  ã quyết  ịnh: 
 

Căn  ứ khoản 1  iều 134;  iểm i khoản 1  iều 51 của Bộ luật hình sự 
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năm 2015; 
 

Tuyên  ố bị  áo Phạm Ngọc N phạm tội “Cố   g y thương tí h”. 
 

Xử phạt: Bị  áo Phạm Ngọc N 01 (một) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

bị  áo  hấp hành án. 
 

Về trá h nhiệm   n sự: Áp  ụng  iều 590 Bộ luật   n sự; 
 

Buộc bị  áo Phạm Ngọc N b i thường  hi phí  iều trị, tiền ăn uống, tiền 

 ông l o  ộng số tiền 21.536.000   ng (làm tr n số) và tiền tổn thất tinh thần là 

10 tháng lương  ơ sở bằng 14.900.000   ng  ho người bị hại Chung Thị Thanh 

P. Tổng cộng số tiền là 36.436.000   ng. 
 

Kể từ ngày     ơn yêu  ầu thi hành án  ủa  à Chung Thị Thanh P mà  ị 

 áo  hư  thi hành, thì hàng tháng   n phải trả tiền lãi  ối với số tiền  hư  thi 

hành án theo mứ  lãi suất quy  ịnh tại khoản 2  iều 468 Bộ luật D n sự năm 

2015  ho  ến  hi thi hành án xong. 
 

Ngoài r , án sơ thẩm   n tuyên về xử l  vật chứng, về án phí và quyền 

 háng  áo theo luật  ịnh. 
 

Ngày 23 tháng 9 năm 2019,  ị  áo Phạm Ngọc N     ơn  háng  áo  êu 

oan.  
 

Cùng ngày 23 tháng 9 năm 2019,  ị hại Chung Thị Thanh P  háng  áo 

cho rằng án sơ thẩm bỏ lọt tội phạm vì  hông phải ch  bị  áo Phạm Ngọc N 

 ánh g y thương tí h  ho  hị mà   n    Huỳnh Phú A và Trần Ngọ  Nguyên Q 

 ùng th m gi   ánh  hị.   ng thời, bị hại P    n  ho rằng bị  áo Phạm Ngọc N, 

Huỳnh Phú A và Trần Ngọ  Nguyên Q  ều sử dụng n n  ảo hiểm,  ép    hiệu 

 it s, t y  h n g y thương tí h  ho  hị 18%,  ã phạm vào tội “Cố   g y thương 

tí h” theo  hoản 2  iều 134 Bộ luật hình sự nên  ề nghị cấp phú  thẩm xử tăng 

hình phạt  ối với bị  áo N. Ngoài r ,  hị P   n  háng  áo yêu  ầu tăng phần tiền 

b i thường tổn thất tinh thần. 
 

Tại phiên t   phú  thẩm, vị  ại diện Viện kiểm sát phát  iểu qu n  iểm 

cho rằng hành vi  ủa bị  áo Phạm Ngọc N bị T   án  ấp sơ thẩm quy  ết về tội 

“Cố   g y thương tí h” là     ăn  ứ. Tuy nhiên, theo kết luận giám  ịnh thì tỷ lệ 

thương tật của bị hại là 18%, do vật tày g y nên nhưng án sơ thẩm  hư  ph n 

tí h,  ết luận  ượ  thương tí h  ủa chị P    phải do vật tày g y r  h y  hông. 

Án sơ thẩm áp  ụng khoản 1  iều 134 Bộ luật hình sự  ể xét xử bị  áo N là 

 hư  phù hợp vì  hư  làm rõ  ép     itt s    phải là hung  hí nguy hiểm hay 

 hông. Án sơ thẩm cho rằng bị  áo N  i thẳng vào ph ng nắm t    hị P  ể  ánh. 

Hành vi    là hành vi  ôn    nhưng án sơ thẩm  hông nêu và nhận  ịnh trong 

bản án. Án sơ thẩm  ũng  hư  xem xét tính   ng phạm của vụ án liên qu n  ến 

Phú A, Q. Mặt  há , quá trình  iều tr   á  lời khai do  iều tr  viên Bùi Văn T 

và  án  ộ  iều tra Nguyễn Văn C tiến hành làm việ  nhưng tại phiên t   bị  áo, 

bị hại, những người làm  hứng  ều cho rằng  hư   ượ  làm việc với  iều tra 
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viên T lần nào  ẫn  ến quyền lợi của bị  áo,  ị hại bị thiệt hại. 
 

Xét thấy, vụ án vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng,    m u thuẫn trong 

việc xá   ịnh kết quả giám  ịnh, truy tố, xét xử và     ấu hiệu bỏ lọt tội phạm 

nên  ề nghị Hội   ng xét xử áp  ụng khoản 1  iều 358 Bộ luật tố tụng hình sự, 

hủy toàn  ộ bản án sơ thẩm  ể  iều tr , xét xử lại. 
 

Người  ào  hữa cho bị  áo N phát  iểu qu n  iểm thống nhất với quan 

 iểm của vị  ại diện Viện kiểm sát.   ng thời vị luật sư  ề nghị Hội   ng xét 

xử xem xét về nguyên nh n trực tiếp g y thương tí h  ho  ị hại, những người 

làm  hứng  ều xá   ịnh  hông  iết thương tí h ở mắt của bị hại  o  i g y r . 

Kết quả giám  ịnh  hư   huẩn xá  vì tài liệu  èm theo thiếu  iên  ản tiếp nhận 

tin tố giá  nên  hư   há h qu n;  ết luận giám  ịnh  hư  xá   ịnh thương tí h 

do vật gì g y r . H  sơ  ệnh án tại Bệnh viện     ho     hông yêu  ầu  hám 

mắt, kết quả giám  ịnh mắt  hông  ự  vào h  sơ  iều trị mắt tại thành phố H  

Chí Minh mà  ự  vào h  sơ  ệnh án của bị hại ở bệnh viện S trong khi h  sơ 

bệnh án này lại ghi nhận thương tí h  o tại nạn xã hội là  hông     ăn  ứ,  ề 

nghị  ho giám  ịnh lại. Lời khai những người làm  hứng m u thuẫn nhau. Kết 

luận  iều tra, kết luận giám  ịnh và án sơ thẩm  ũng m u thuẫn nhau. Tại phiên 

t   phú  thẩm,  iều tr  viên trình  ày là  hi xảy ra sự việ   ến ngày hôm s u 

mới nhận  ượ  tin  áo. Cá   hứng cứ quan trọng trong vụ án  hông  ược cung 

cấp ở gi i  oạn  iều tra mà  ến gi i  oạn xét xử mới cung cấp. Công  n viên và 

anh T1 xá   ịnh làm việc với anh T1 ch     01 lần nhưng h  sơ thể hiện 02  iên 

bản làm việc. Với  á  luận cứ nêu trên,  ề nghị Hội   ng xét xử hủy toàn  ộ bản 

án sơ thẩm. 
 

Trong phần tranh luận,  ị  áo N thống nhất với lời  ào  hữa của luật sư 

bào chữa cho bị  áo. Bị  áo  hông thừa nhận hành vi g y thương tí h  ho  ị hại 

Chung Thị Thanh P, bị  áo  ị oan.   
 

Bị hại Chung Thị Thanh P cho rằng: Án sơ thẩm bỏ lọt tội phạm vì  hông 

phải ch  bị  áo Phạm Ngọc N  ánh g y thương tí h  ho  hị mà   n    Huỳnh 

Phú A và Trần Ngọ  Nguyên Q  ùng th m gi   ánh  hị.   ng thời, bị hại P    n 

cho rằng bị  áo Phạm Ngọc N, Huỳnh Phú A và Trần Ngọ  Nguyên Q  ều sử 

dụng n n  ảo hiểm,  ép    hiệu  it s, t y  h n g y thương tí h  ho  hị 18%,  ã 

phạm vào tội “Cố   g y thương tí h” theo  hoản 2  iều 134 Bộ luật hình sự . 
 

Người bảo vệ quyền và lợi í h hợp pháp  ho người bị hại là luật sư 

Nguyễn Thị M i phát  iểu qu n  iểm cho rằng  ơ qu n  iều tr   hông     ản 

ảnh nhận dạng vật chứng,  hông  ho thực nghiệm  iều tr  là thiếu s t. Xét về 

nguyên nh n  ẫn tới sự việc  ã     ủ  ơ sở cho rằng hành vi  ủa bị  áo    tính 

chất  ôn   . Trong quá trình  iều tr  và tại phiên t    hông thành  hẩn  h i  áo, 

 hông tỏ r  ăn năn hối cải,   ng thời  ề nghị Hội   ng xét xử xem xét   n nhắc 

  ng phạm trong vụ án là Trần Ngọ  Nguyên Q và Huỳnh Phú A;  ề nghị Hội 

  ng xét xử áp  ụng  hung hình phạt ở khoản 2  iều 134 Bộ luật hình sự  ối 

với bị  áo N mới thỏ   áng với hành vi  ủa bị  áo g y r   ho người bị hại. 
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NH N ĐỊNH  ỦA TÒA ÁN: 
 

Trên  ơ sở nội  ung vụ án,  ăn  ứ vào  á  tài liệu trong h  sơ vụ án  ã 

 ượ  tr nh tụng tại phiên t  , Hội   ng xét xử nhận  ịnh như s u: 
 

[1] Trong quá trình  iều tra, truy tố,  á   ơ qu n và người tiến hành tố 

tụng  ã thực hiện  úng thẩm quyền, trình tự, thủ tụ  quy  ịnh của Bộ luật tố 

tụng hình sự. Gi i  oạn  iều tr   ũng như tại phiên t  , những người tham gia tố 

tụng trong vụ án  hông       iến, khiếu nại gì về hành vi, quyết  ịnh củ   á   ơ 

qu n, người tiến hành tố tụng. Do   ,  á  hành vi tố tụng, quyết  ịnh tố tụng 

củ   á   ơ qu n, người tiến hành tố tụng  ều hợp pháp. 
 

 ối với những người làm  hứng vắng mặt tại phiên t   phú  thẩm  hông 

   l   o. Xét thấy những người này  ã    lời khai tại  ơ qu n  iều tr   ã rõ ràng 

và sự vắng mặt của những người này  hông g y trở ngại cho việ  xét xử. Do   , 

 ăn  ứ  iều 292, khoản 1  iều 293 của Bộ luật Tố tụng hình sự, Hội   ng xét 

xử xét xử vắng mặt những người này. 
 

[2] Tại phiên t  , bị  áo Phạm Ngọc N cho rằng bị  áo  hông phạm tội 

như án sơ thẩm  ã tuyên, bị  áo  hông thừa nhận hành vi g y thương tí h  ho bị 

hại P.  
 

Bị hại Chung Thị Thanh P cho rằng: Án sơ thẩm bỏ lọt tội phạm vì  hông 

phải ch  bị  áo Phạm Ngọc N  ánh g y thương tí h  ho  hị mà   n    Huỳnh 

Phú A và Trần Ngọ  Nguyên Q  ùng th m gi   ánh  hị.   ng thời, bị hại P   n 

cho rằng bị  áo Phạm Ngọc N, Huỳnh Phú A và Trần Ngọ  Nguyên Q  ều sử 

dụng n n  ảo hiểm,  ép    hiệu  it s, t y  h n g y thương tí h  ho  hị 18%,  ã 

phạm vào tội “Cố   g y thương tí h” theo  hoản 2  iều 134 Bộ luật hình sự . 
 

[3] Hội   ng xét xử xét thấy, căn  ứ vào tài liệu, chứng cứ    trong h  sơ 

vụ án và  ết quả thẩm vấn  ông  h i tại phiên t   phú  thẩm  ã     ủ  ơ sở xá  

 ịnh: Vào  hoảng 15 giờ 30 phút ngày 30 8 2018, giữa bị  áo N và  ị hại P xảy 

r  m u thuẫn trong  ông việc, bị  áo N  ến ph ng làm việc của chị P    hành vi 

 ùng t y nắm t    éo  hị P r  ngoài làm trúng  ầu chị P vào tường và té ngã làm 

 ầu và trán chị P  ập xuống nền gạch, bị  áo N  è lên người chị P r i lấy  ép 

của bị  áo ( ép    hiệu  it s)  ánh nhiều  ái vào vùng  ầu phí  s u và vùng mặt 

của chị P g y thương tí h.   u     ược mọi người   n ngăn và  ư  chị P  ến 

bệnh viện    khoa S  iều trị,  ến ngày 31 8 2018 chị P xin xuất viện tiếp tục 

 ến Bệnh viện mắt và Bệnh viện 115 tại thành phố H  Chí Minh  hám và  iều 

trị. Như vậy, tại hiện trường lú  xảy ra sự việc, ch      ị  áo N và  ị hại P. C n 

Trần Ngọc Nguyên Q, Huỳnh Phú A và anh T1, chị Bảo H1, chị Kim A1, anh L 

 ều  hông    mặt tại hiện trường. Cho  ến khi thấy bị  áo N  ánh  ị hại thì 

những người này mới    mặt tại hiện trường.  iều này phù hợp với lời khai của 

bị  áo, phù hợp với lời khai của bị hại, người làm  hứng, phù hợp với  iên  ản 

 hám nghiệm hiện trường, sơ    hiện trường vụ án; kết luận giám  ịnh Pháp y 

về thương tí h  ối với bị hại và  á  tài liệu, chứng cứ  há     trong h  sơ vụ 

án,  ã     ủ  ơ sở xá   ịnh  hính bị  áo Phạm Ngọc N  ã    hành vi  ùng t y 



7 
 

nắm t    éo  hị P r  ngoài làm trúng  ầu chị P vào tường và té ngã làm  ầu và 

trán chị P  ập xuống nền gạch, bị  áo N  è lên người chị P r i lấy  ép  ủa bị  áo 

 ánh nhiều  ái vào vùng  ầu phí  s u và vùng mặt của chị P g y thương tí h cho 

bị hại với tỷ lệ tổn thương  ơ thể tại thời  iểm giám  ịnh là 18%.  

Hành vi  ủa bị  áo Phạm Ngọc N là nguy hiểm  ho xã hội  ã x m phạm 

 ến sức khỏe củ  người  há  một  á h trái pháp luật. Bị  áo là người  ã trưởng 

thành,    thể chất, tinh thần phát triển  ình thường,     hả năng  iều khiển hành 

vi, giao tiếp xã hội, nhận thứ   ượ  pháp luật,     ủ năng lực chịu trá h nhiệm 

hình sự theo quy  ịnh. Bị  áo nhận thứ   ược việ   ùng t y,  ùng  ép  ánh vào 

 ơ thể người  há  là sẽ g y thương tí h, là vi phạm pháp luật nhưng bị  áo vẫn 

thực hiện và hậu quả  ã xảy r  làm  ho bị hại P bị thương tí h với tỷ lệ tổn 

thương  ơ thể tại thời  iểm giám  ịnh là 18%, chứng tỏ việc phạm tội của bị  áo 

là  ố   và thực hiện tội phạm  ã hoàn thành. 
 

[4] T   án  ấp sơ thẩm  ã xét xử  ị  áo Phạm Ngọc N về tội “Cố ý gây 

th  ng tích” là     ăn  ứ,  úng người,  úng tội.  
 

Tuy nhiên, trong quá trình  iều tra, tại phiên t   sơ, phú  thẩm, bị  áo 

Phạm Ngọc N cho rằng bị  áo    nắm t    hị P giằn  o làm  ầu chị P v   ập 

vào tường, nền gạ h và     ùng  ép  ánh vào  ầu, mặt chị P nhưng thương tí h 

của bị hại  hông thể do bị  áo g y r . C n  ị hại Chung Thị Thanh P thì cho 

rằng ngoài  ị  áo N  ánh  hị   n    Huỳnh Phú A và Trần Ngọ  Nguyên Q 

 ùng th m gi   ánh g y thương tí h  ho  hị. Lời khai củ  người bị hại phù hợp 

với lời khai của những người làm  hứng Nguyễn Thanh T1, Nguyễn Thị Bảo 

H1, Trần Thị Kim A1, phù hợp với lời khai của Huỳnh Phú A (BL150), Trần 

Ngọ  Nguyên Q (BL143,144) và  ị  áo N, phù hợp với vật chứng  ượ   ề cập 

trong vụ án  ùng  á   hứng cứ  há  thể hiện trong h  sơ vụ án.   u   , Huỳnh 

Phú A và Trần Ngọ  Nguyên Q th y  ổi lời  h i  hông thừa nhận     ánh  hị P. 

Cấp sơ thẩm cho rằng những người làm  hứng    người khai thấy Q và A  ánh 

P,    người  h i  hông thấy và  á  lời khai của những người làm  hứng    

nhiều m u thuẫn với nh u nên  hư   ủ  ăn  ứ xử l   ối với Trần Ngọ  Nguyên 

Q và Huỳnh Phú A với v i tr  là   ng phạm với Phạm Ngọc N là  hư  phù hợp 

vì  ấp sơ thẩm  hư   ánh giá  ầy  ủ chứng cứ trực tiếp và  hứng cứ gián tiếp  ể 

xá   ịnh sự thật  há h qu n. Trong vụ án này, những người trực tiếp chứng kiến 

sự việc ngay từ  ầu là Nguyễn Thanh T1, Nguyễn Thị Bảo H1, Trần Thị Kim 

A1. Anh Bùi Hải L là người vào   n ngăn s u  ùng nhưng  nh  hông  hứng 

kiến sự việc ngay từ  ầu. Lê Văn H2 và Phạm Minh T4    nhìn thấy h i người 

 ánh nh u và mọi người  u  ông, h i  nh  ứng từ x  nhìn  hứ  hông vô   n. 

C n Trần Minh T2, Phạm Lê  ăng P1  ến hiện trường khi sự việ   ã  ết thú . 
 

Mặt  há , vật chứng trong vụ án là  hiế   ép da hiệu  it s, tuy  ơ qu n 

 iều tr   hông thu  ượ  nhưng  ã  hụp ảnh chiế   ép này lại và  ị  áo  ũng 

thừa nhận sử dụng chiế   ép này  ể g y thương tí h  ho  ị hại. Kết luận  iều tra 

cho rằng bị  áo  ánh  ị hại bằng t y là  hư  phù hợp với diễn biến sự việ  và 

kết quả giám  ịnh pháp y. Cáo trạng     ề cập  ến việc bị  áo sử dụng  ép  ánh 

bị hại nhưng viện dẫn kết luận giám  ịnh pháp y lại  hông thể hiện do vật tày 
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g y r . Bản án sơ thẩm ghi nhận thương tí h  ủa chị P là 18% nhưng  hông ghi 

nhận do vật gì tá   ộng. Diễn biến vụ án  ho rằng bị  áo  ùng  ép da hiệu bitas 

g y thương tí h  ho  ị hại và xét xử bị  áo tội “Cố   g y thương tí h” theo 

khoản 1  iều 134 Bộ luật hình sự nhưng án sơ thẩm  hư  ph n  tí h,  ết luận 

 ượ  thương tí h  ủa chị P    phải do vật tày g y r  h y  hông,  hư  làm rõ 

chiếc  ép    hiệu bit s    phải là hung  hí nguy hiểm h y  hông  ũng  hông 

nhận  ịnh tại sao chiế   ép da hiệu  it s  hông phải là hung  hí nguy hiểm. Án 

sơ thẩm cho rằng bị  áo N  i thẳng vào ph ng nắm t    hị P  ể  ánh. Hành vi 

   là hành vi  ôn    nhưng án sơ thẩm  hông nêu và nhận  ịnh trong bản án là 

thiếu s t.  
 

Ngoài r , quá trình  iều tr   á  lời khai do  iều tr  viên Bùi Văn T và  án 

bộ  iều tra Nguyễn Văn C tiến hành làm việ  nhưng tại phiên t   phú  thẩm, bị 

 áo,  ị hại và những người làm  hứng  ều xá   ịnh họ  hư  từng  ượ  làm việc 

với  iều tr  viên Bùi Văn T lần nào.  iều này làm ảnh hưởng lớn  ến quyền lợi 

của bị  áo,  ị hại. Do  hông  ược làm việc với  iều tra viên nên bị  áo,  ị hại 

 hông  ược phổ biến  á  quyền và nghĩ  vụ của họ theo quy  ịnh như quyền 

 ược biết kết luận giám  ịnh, quyền  ược khiếu nại …  ể họ biết mà thực hiện. 

Trong khi, bị  áo N  háng  áo  êu o n, cho rằng bị  áo  hông phạm tội; bị hại P 

 háng  áo yêu  ầu làm rõ sự thật  há h qu n  ủa vụ án, xem xét tính   ng 

phạm. 
 

Xét thấy, cấp sơ thẩm vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng trong quá trình 

 iều tra,    m u thuẫn trong việc xá   ịnh, nhận  ịnh, ph n tí h kết quả giám  ịnh ở 

gi i  oạn truy tố, xét xử và     ấu hiệu bỏ lọt tội phạm nên  ần phải hủy toàn  ộ bản 

án sơ thẩm. 
 

[4] Xét  ề nghị của vị  ại diện Viện kiểm sát tại phiên t   là hoàn toàn    

 ăn  ứ và phù hợp pháp luật nên Hội   ng xét xử chấp nhận.  
 

Xét lời  ào  hữa của vị luật sư  ào  hữa cho bị  áo Phạm Ngọc N  ũng 

như    iến của luật sư  ảo vệ quyền và lợi í h hợp pháp  ho  ị hại là phù hợp 

như Hội   ng xét xử  ã ph n tí h ở phần trên nên chấp nhận.  
  

Vì  á  lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn  ứ vào  iểm  ,    hoản 1  iều 358 của Bộ luật tố tụng hình sự. 

Hủy toàn  ộ bản án hình sự sơ thẩm số 35 2019 H - T ngày 12 tháng 9 

năm 2019  ủ  T   án nh n   n huyện C. Chuyển toàn  ộ h  sơ vụ án  ho  ấp sơ 

thẩm  ể  iều tr , xét xử lại theo thủ tục chung. 
 

Gi o toàn  ộ h  sơ vụ án  ho Viện kiểm sát nh n   n huyện C  ể  iều tra, 

xét xử lại theo thủ tục chung. 
 

Do hủy toàn  ộ bản án sơ thẩm nên  hông xem xét  háng  áo  ủa bị  áo 

và người bị hại. 



9 
 

Về án phí: Bị  áo Phạm Ngọc N và  ị hại Chung Thị Thanh P  hông phải 

chịu án phí hình sự phú  thẩm. 
 

Bản án phú  thẩm    hiệu lự  pháp luật kể từ ngày tuyên án. 
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- CQC  T Công an huyện C; 

- Bị  áo, NBC; 
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- Ph ng KTNV-THA.TA T nh; 
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